LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ VĂN BẢN SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN CÒN HIỆU LỰC
(Cập nhật ngày 06/02/2024)

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống pháp Luật Đất đai cùng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực) như sau:

I. Luật Đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai 2013
1. Luật Đất đai 2013 (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014).

2. Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019).

II. Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
3. Nghị định 43/2014/NĐ-CP [đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Nghị định 136/2018/NĐ-CP, Nghị định 62/2019/NĐ-CP, Nghị định 148/2020/NĐ-CP, Nghị định 104/2022/NĐ-CP, Nghị định 10/2023/NĐ-CP].
4. Nghị định 44/2014/NĐ-CP [đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Nghị định 136/2018/NĐ-CP, Nghị định 10/2023/NĐ-CP, Nghị định 12/2024/NĐ-CP].
5. Nghị định 45/2014/NĐ-CP [đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 135/2016/NĐ-CP,  Nghị định 123/2017/NĐ-CP, Nghị định 79/2019/NĐ-CP,  Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Nghị định 12/2024/NĐ-CP].

6. Nghị định 46/2014/NĐ-CP [đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 135/2016/NĐ-CP, Nghị định 35/2017/NĐ-CP, Nghị định 123/2017/NĐ-CP, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Nghị định 11/2021/NĐ-CP, Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Nghị định 12/2024/NĐ-CP].

7. Nghị định 47/2014/NĐ-CP [đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Nghị định 06/2020/NĐ-CP, Nghị định 148/2020/NĐ-CP].

8. Nghị định 35/2015/NĐ-CP [đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 62/2019/NĐ-CP, Nghị định 94/2019/NĐ-CP].

9. Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 19/12/2019).

III. Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai
10. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT [đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, Thông tư 02/2023/TT-BTNMT, Thông tư 14/2023/TT-BTNMT].

11. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT [đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, Thông tư 02/2023/TT-BTNMT, Thông tư 14/2023/TT-BTNMT].
12. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT [đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT].

13. Thông tư 34/2014/TT-BTNMT [đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 24/2019/TT-BTNMT, Thông tư 14/2023/TT-BTNMT].

14. Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2014).

15. Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 08/10/2014).

16. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT [đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, Thông tư 27/2018/TT-BTNMT, Thông tư 13/2019/TT-BTNMT, Thông tư 24/2019/TT-BTNMT, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, Thông tư 02/2023/TT-BTNMT].

17. Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2016).

18. Thông tư 33/2016/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2016).

19. Thông tư 27/2018/TT-BTNMT [đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 09/2021/TT-BTNMT].

20. Thông tư 33/2017/TT-BTNMT [được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 53/2017/TT-BTNMT, Thông tư 24/2019/TT-BTNMT, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, Thông tư 02/2023/TT-BTNMT, Thông tư 14/2023/TT-BTNMT].

21. Thông tư 11/2022/TT-BTNMT [được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 09/2023/TT-BTNMT, Thông tư 19/2023/TT-BTNMT].

22. Thông tư 30/2014/TT-BTNMT [được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, Thông tư 11/2022/TT-BTNMT].

IV. Luật Đất đai 2024 (chưa có hiệu lực thi hành)
Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025. Tuy nhiên, một số nội dung của Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2024.
